
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 5 THEO CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 

ĐƯỢC TRƯỜNG TIỂU HỌC TÔ HIỆU LỰA CHỌN 

 

STT Tên sách Tên tác giả Nhà xuất bản 
Dự báo số lượng 

học sinh 
Ghi chú 

1 

Tiếng Việt 5 – Tập 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Đỗ Hồng Dương, Nguyễn Lê Hằng, Trịnh cẩm 

Lan, Vũ Thị Lan, Trần Kim Phượng. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

110  

Tiếng Việt 5 – Tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ biên), Trần Thị Hiền Lương 

(Chủ biên), Lê Thị Lan Anh, Đỗ Hồng Dương, Vũ Thị 

Thanh Hương, Nguyễn Thị Kim Oanh, Đặng Thị Hảo Tâm. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

110 

 

2 Toán 5 

 Tác giả: Hà Huy Khoái (TCB), Lê Anh Vinh (CB), 

Nguyễn Áng, Vũ Văn Dương, Nguyễn Minh Hải, Hoàng 

Quế Hường, Bùi Bá Mạnh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
110  

3 Đạo đức 5 

Tác giả: Huỳnh Văn Sơn (Tổng Chủ biên), Mai Mỹ Hạnh 

(Chủ biên), Trần Thanh Dư - Nguyễn Thanh Huân - Lâm 

Thị Kim Liên - Giang Thiên Vũ 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 

 

110  

4 Khoa học 5 

Tác giả: Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ biên), Phan Thanh Hà 

(đồng Chủ biên), Hà Thị Lan Hương, Nguyễn Thị Hồng 

Liên, Ngô Diệu Nga; Nguyễn Thị Thành Phúc; Đào Thị 

Sen. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
110  

5 Lịch sử và địa lý 5 

Tác giả: Vũ Minh Giang (Tổng Chủ biên xuyên suốt phần 

Lịch sử), Nguyễn Đình Vỳ (Tổng Chủ biên cấp Tiểu học 

phần Lịch sử) - Nguyễn Thị Thu Thuỷ (Chủ biên phần Lịch 

sử) - Đào Thị Hồng - Lê Thị Thu Hương. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
110  

6 Tin học 5 

Tác giả: Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ biên), Hoàng Thị 

Mai (Chủ biên), Phan Anh, Nguyễ Hải Châu, Hà Đặng Cao 

Tùng. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
110  

7 Ngoại ngữ 5 

Tác giả: Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ biên),  

Lương Quỳnh Trang (Chủ biên), Nguyễn Thị Lan Anh, Đỗ 

Thị Ngọc Hiền, Nguyễn Bích Thuỷ, Nguyễn Quốc Tuấn.  

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
110  



8 Âm nhạc 5 

 Tác giả: Đỗ Thị Minh Chính (Tổng Chủ biên kiêm Chủ 

biên), Nguyễn Thị Thanh Bình, Mai Linh Chi, Nguyễn Thị 

Phương Mai, Nguyễn Thị Nga  

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
110  

9 Mĩ thuật 5 

Tác giả: Nguyễn Thị Nhung (Tổng Chủ biên), Nguyễn 

Tuấn Cường (Chủ biên) – Lương Thanh Khiết – Nguyễn 

Ánh Phương Nam- Phạm Văn Thuật. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
110  

10 Giáo dục thể chất 5 
Tác giả: Phạm Thị Lệ Hằng (Chủ biên), Bùi Ngọc Bích, Lê 

Hải, Trần Minh Tuấn  

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
110  

11 Công nghệ 5 
 Tác giả: Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên), Đặng Văn Nghĩa 

(chủ biên) - Dương Giáng Thiên Hương - Nguyễn Bích 

Thảo - Vũ Thị Ngọc Thuý - Nguyễn Thanh Trịnh. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
110  

12 
Hoạt động trải 

nghiệm 

Tác giả: Phó Đức Hoà (Tổng Chủ biên), Nguyễn Hữu Tâm 

(Chủ biên), Lê Phương Trí, Nguyễn Thị Hà Liên. 

Nhà xuất bản Giáo 

dục Việt Nam 
110  

 

              Cư Jút, ngày 25 tháng 3 năm 2024 

             HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

 

 


